
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Vĩnh Châu, ngày        tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Vĩnh Châu 

tại Tờ trình số 270/TTr-PTCKH ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 thị xã 

Vĩnh Châu theo các biểu chi tiết đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- UBND tỉnh;      
- Sở Tài chính tỉnh; 

- TT. Thị ủy;  

- TT. HĐND thị xã; 

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Văn phòng Thị ủy; 

- Chi cục Thuế thị xã; 

- Kho bạc Nhà nước Vĩnh Châu; 

- HĐND-UBND các xã, phường; 

- - Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, NC.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 



A B 1 2 3=2/1

646.363 889.135 137,56

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 599.928 635.276 105,89

I Chi đầu tư phát triển 43.103 141.658 328,65

II Chi thường xuyên 537.853 490.347 91,17

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 333.884 326.552 97,80

2 Chi khoa học và công nghệ 

III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 7.209

IV Dự phòng ngân sách 11.763 3.271 27,81

V Chi cho vay

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 46.435 127.438 274,44

I Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia 64.246

-
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững
6.421

-
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới
8.558

-
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số
49.267

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 46.435 63.192 136,09

- Chi đầu tư phát triển 46.435 45.955 98,97

- Chi thường xuyên 17.237

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 470

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 125.951

Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Phụ lục 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2024

của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung 



Tổng thu Thu Tổng thu Thu Tổng thu Thu 

NSNN NSĐP NSNN NSĐP NSNN NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 65.000 56.800 225.302 213.414 346,62 375,73

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 65.000 56.800 76.143 64.255 117,14 113,13

1 Thu từ khu vực ngoài Quốc doanh 16.500 16.400 14.576 14.576 88,34 88,88

-  Thuế thu nhập doanh nghiệp   3.000 3.000 2.781 2.781 92,70 92,70

-  Thuế giá trị gia tăng         13.400 13.400 11.795 11.795 88,02 88,02

-  Thuế tài nguyên 50 0

-  Thuế tiêu thụ đặc biệt 50 0

-  Thu khác

2 Thuế thu nhập cá nhân 12.000 12.000 15.535 15.535 129,46 129,46

3 Lệ phí trước bạ 15.000 15.000 12.897 12.897 85,98 85,98

4 Thu phí, lệ phí                                                2.500 1.200 1.793 1.793 71,72 149,42

Phụ lục 02

STT Nội dung

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng



A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

599.928 591.575 54.788 889.135 767.634 121.502 148,21 129,76 221,77

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 599.928 545.140 54.788 633.864 556.964 76.900 105,66 102,17 140,36

I Chi đầu tư phát triển 43.103 43.103 0 0 0 0 0 0

1 Chi đầu tư cho các dự án 43.103 43.103 0 0 0 0 0

Trong đó: chia theo lĩnh vực 0

- An ninh trật tự 0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.603 5.603 0 0 0

- Chi y tế, dân số và gia đình 0 0

- Chi văn hóa thông tin 1.054 1.054 0

- Chi các hoạt động kinh tế 35.985 35.985 0 0 0

(Kèm Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Bao gồm So sánh (%)

Dự toán 

Bao gồm

Quyết 

toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Ngân 

sách cấp  

thị xã

Ngân 

sách xã

Ngân 

sách

 địa 

phương

Ngân 

sách 

cấp thị 

xã

Ngân 

sách

 xã

Phụ lục 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ

Ngân sách 

cấp thị xã

Ngân 

sách xã

VÀ CHI NGÂN SÁCH  XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Nội dung 



A B 1 2 3=2/1

606.765 870.116 143,40

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 

SÁCH CẤP DƯỚI 
40.822 45.748 112

B
CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO NGÂN 

SÁCH CẤP DƯỚI 
9.040 56.735 627,60

C
CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO 

LĨNH VỰC
545.140 643.844 118,11

I Chi đầu tư phát triển 43.103 119.526 277,30

II Chi thường xuyên 483.065 521.047 107,86

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 333.884 326.552 97,80

- Chi khoa học và công nghệ 200

- Chi quốc phòng 2.679               4.405   164,43

- Chi an ninh 446 1.088 243,95

- Chi y tế 2.227 1.320 59,27

-
Chi văn hóa thông tin - thể thao-Truyền 

thanh
3.856 3.909 101,37

- Chi bảo vệ môi trường 8.212 19.025 231,67

- Chi các hoạt động kinh tế 49.136 43.957 89,46

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
38.045 69.031 181,45

- Chi bảo đảm xã hội 43.580 50.365 115,57

- Chi thường xuyên khác 1.000 1.195 119,50

III Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 7.209 0,00

IV Dự phòng ngân sách 11.763 3.271 27,81

V Chi cho vay

Quyết toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

STT Nội dung Dự toán

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

So sánh

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2024

 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Phụ lục 04



Quyết toánSTT Nội dung Dự toán So sánh

D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 123.319

E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 470

E CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.571



A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 16 17=9/1 18=10/2 19=11/3 20=12/4 21=13/5 22=14/6 23=15/7 24=16/8

102.483 45.748 56.735 0 56.735 0 37.050 19.685 99.851 45.748 54.103 54.103 34.418 0 19.685 97,43 100 95,36 95,36 0,00 100,00

1 Phường 1 7.922 2.793 5.129 5.129 5.109 20 10.040 2.793 7.247 7.247 7.227 20 126,74 100 141,29 141,29 0 100,00

2 Phường 2 13.045 5.354 7.691 7.691 5.012 2.679 11.822 5.354 6.468 6.468 3.789 2.679 90,62 100 84,10 84,10 0 100,02

3 Phường Khánh Hòa 9.420 5.423 3.997 3.997 3.187 810 8.684 5.423 3.261 3.261 2.451 810 92,19 100 81,59 81,59 0,00 100,00

4 Phường Vĩnh Phước 12.149 5.601 6.548 6.548 3.458 3.090 12.430 5.601 6.829 6.829 3.739 3.090 102,31 100 104,29 104,29 0 100,00

5 Xã Lai Hòa 12.010 4.747 7.263 7.263 4.489 2.774 11.473 4.747 6.726 6.726 3.952 2.774 95,53 100 92,61 92,61 0 99,99

6 Xã Vĩnh Tân 10.484 4.253 6.231 6.231 4.379 1.852 9.607 4.253 5.354 5.354 3.502 1.852 91,63 100 85,93 85,93 0 100,00

7 Xã Vĩnh Hiệp 6.796 4.015 2.781 2.781 2.571 210 6.930 4.015 2.915 2.915 2.705 210 101,97 100 104,82 104,82 0 100,00

8 Xã Hòa Đông 10.649 5.051 5.598 5.598 3.422 2.176 10.033 5.051 4.982 4.982 2.806 2.176 94,22 100 89,00 89,00 0 100,00

9 Xã Lạc Hòa 10.597 4.842 5.755 5.755 2.865 2.890 9.613 4.842 4.771 4.771 1.881 2.890 90,71 100 82,90 82,90 0,00 100,00

10 Xã Vĩnh Hải 9.411 3.669 5.742 5.742 2.558 3.184 9.219 3.669 5.550 5.550 2.366 3.184 97,96 100 96,66 96,66 0 100,00

STT Tên đơn vị (1)

Phụ lục 05

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

Đơn vị: triệu đồng

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ  sung 

cân đối 

ngân sách

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Gồm

Vốn 

đầu tư 

để thực 

hiện 

các 

CTM, 

nhiệm 

vụ

Vốn sự 

nghiệp 

thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách

Vốn 

thực 

hiện 

các 

CTMT 

quốc 

gia

Vốn sự 

nghiệp 

thực 

hiện 

các chế 

độ, 

chính 

sách

Vốn 

thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

Tổng số

Gồm

Vốn đầu 

tư để 

thực hiện 

các 

CTMT, 

nhiệm vụ

Tổng số

Bổ sung có mục tiêu

Vốn sự 

nghiệp 

thực 

hiện các 

chế độ, 

chính 

sách

Vốn thực 

hiện các 

CTMT 

quốc gia

Vốn 

ngoài 

nước

Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Vốn 

trong 

nước

Tổng số

Bổ  

sung 

cân đối 

ngân 

sách

Tổng số

So sánh (%)Quyết toánDự toán

Vốn đầu 

tư để 

thực 

hiện các 

CTMT, 

nhiệm vụ

Gồm

Tổng số

Bổ  

sung 

cân đối 

ngân 

sách



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4/1 17=5/2 18=6/3

75.405 42.939 9.659 64.246 38.677 25.569 57.192 38.677 38.677 0 25.569 25.569 0     85,20     90,07     264,72   

I Ngân sách cấp thị xã 28.846 19.237 9.609 25.611 18.557 7.054 18.557 18.557 18.557 0 7.054 7.054 0 1.047 0 955

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 45 45 45 0 45 0 45 45    100,00      100,00   

2
Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội
2.896 2.896 2.210 2.210 0 2.210 2.210      76,31        76,31   

3
Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Truyền Thanh
535 535 0 0 0 0            -               -     

4 Phòng Dân tộc 51 51 51 51 0 51 51    100,00      100,00   

5 Phòng Kinh tế 161 161 161 161 0 161 161    100,00      100,00   

6
Trung tâm dạy nghề và giáo 

dục thường xuyên
3.593 3.593 3.292 3.292 0 3.292 3.292      91,62        91,62   

7 Trung tâm y tế 220 220 199 199 0 199 199      90,62        90,62   

8 Công an thị xã 54 54 54 54 0 54 54    100,00      100,00   

9 Thị đoàn 50 50 50 50 0 50 50    100,00      100,00   

10 Hội Liên Hiệp Phụ nữ 977 977 942 942 0 942 942      96,42        96,42   

11 Hội Nông dân 50 50 50 50 0 50 50    100,00      100,00   

Trong đó

Tổng số

Chia ra

Vốn  

trong  

nước

Vốn  

ngoài  

nước

Vốn  

trong  

nước

Trong đó

Kinh 

phí sự 

nghiệp

Tổng 

số

Chi đầu tư phát triển

Vốn  

ngoài  

nước

Tổng số

Trong đó

Đầu tư 

phát 

triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp

Đơn vị: triệu đồng

Phụ lục 06

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH XÃ  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)

STT Nội dung   

Dự toán Quyết toán

Tổng số

Tổng số

So sánh (%)

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Tổng sốĐầu tư 

phát 

triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu 

tư phát 

triển

Kinh phí 

sự 

nghiệp
Tổng 

số

Chia ra
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